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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu:
1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ công tác củng cố mái, góc thủ kho đạn K1, K1, cải tạo nhà xe KKT Kho 701 ngành TMKHKT đợt 1 năm 2026.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ công tác củng cố mái, góc thủ kho đạn K1, K1, cải tạo nhà xe KKT Kho 701 ngành TMKHKT đợt 1 năm 2026
3. Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng, khoản kinh phí nghiệp vụ
4. Bên mời thầu: 	Phòng Hậu cần-Kỹ thuật/Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân
5. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2026
6. Địa điểm giao hàng: Kho 701, Phường hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh
7. Mục tiêu mua sắm: Bảo đảm vật tư phục vụ công tác củng cố mái, góc thủ kho đạn K1, K1, cải tạo nhà xe KKT Kho 701.
1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
	- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng chủng loại, có danh điểm theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), có nhãn mác đầy đủ, phải rõ nét, không bong tróc…; các kết quả về kiểm tra, thử nghiệm; cung cách đóng gói, vận chuyển; các điều kiện khí hậu, nhiệt độ ảnh hưởng. 
- Nhà thầu phải cung cấp phụ tùng phải đúng chủng loại máy, thông số, yêu cầu kỹ thuật đúng theo danh điểm của catalogue máy, bảo đảm đúng các thông số về kích thước, về độ nhẵn bóng các bề mặt, không rỉ sét, ố vàng, không dập móp, nứt gãy, trầy xước. Nhà thầu có thể cung cấp phụ tùng, thiết bị tương đương, nhưng phải đảm bảo đặc tính kỹ thuật, thông số kích thước, tính năng sử dụng… toàn bộ phải tương đương với phụ tùng theo ký mã hiệu trong catalogue máy. Nhà thầu phải cam kết bảo hành tất cả các hàng hoá tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nhưng không ít hơn 12 tháng) tại nơi sử dụng vật tư hàng hoá kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hoá.
	- Vật tư hàng hoá phải được phân loại riêng biệt khi đóng gói và bảo quản;
	- Các loại vật tư hàng hoá có tính nhạy cảm với xung tĩnh điện phải được để trong hộp hoặc túi chống tĩnh điện.
	- Để chứng minh sự phù hợp của vật tư hàng hóa nhà thầu phải cung cấp các tài liệu có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của vật tư hàng hóa và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có)
	Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư cũng như các tham chiếu đến ký mã hiệu vật tư hàng hóa do Bên mời thầu nêu tại bảng Danh mục vật tư (Phạm vi cung cấp) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các vật tư hàng hóa tương đương về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác nhưng nhà thầu phải chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng sự tương đương đó phải đảm bảo đặc tính kỹ thuật, thông số, kích thước, tính năng sử dụng…bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu kỹ thuật của các loại vật tư hàng hoá nêu trong bảng. 
	- Nếu có một loại vật tư hàng hóa trong danh mục của phạm vi cung cấp không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT chủ đầu tư sẽ không nhận toàn bộ hàng.
	- Hàng hóa phải được sản xuất sau năm 2024.
2. Yêu cầu cụ thể: Thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, hình dáng, kích thước của hàng hoá cung cấp phải tương đương với phụ tùng theo ký mã hiệu trong catalog máy.

	TT
	Tên hàng hóa
	Kỹ mã hiệu
	Đặc tính, thông số kỹ thuật

	1 
	Thép cây mạ kẽm Phi 10
	Φ10
	Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước d= 10; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 3,6 kg; tiêu chuẩn JISG 3466. 

	2 
	Thép V mạ kẽm V 50x50
	[bookmark: _GoBack]V5
	 Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 50x50mm, dày 3,5mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 15 kg; tiêu chuẩn JISG 3466.

	3 
	Thép V mạ kẽm V 30x30
	V3
	 Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 30x30mm, dày 3,5mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 15 kg; tiêu chuẩn JISG 3466. 

	4 
	Thép hộp mạ kẽm 16x16x1,4
	G3466
	 Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 16x16mm, dày 1,4mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 3,78 kg; tiêu chuẩn JISG 3466.

	5 
	Thép hộp mạ kẽm 20x20x1,8
	G3466
	 Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 20x20mm, dày 1,8mm; cây dài 6m, nặng 9,72 kg; tiêu chuẩn JISG 3466.

	6 
	Thép hộp mạ kẽm 20x40x2,5
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 20x40mm, dày 2,5mm; cây dài 6m, nặng 12,72 kg; tiêu chuẩn JISG 3466.

	7 
	Thép hộp mạ kẽm 25x50x2,5
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 25x50mm, dày 2,5mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 19,78 kg; tiêu chuẩn JISG 3466. 

	8 
	Thép hộp mạ kẽm 30x60x2,5
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 30x60mm, dày 2,5mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 19,78 kg; tiêu chuẩn JISG 3466.

	9 
	Thép ống mạ kẽm D21x2
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn BS 1387/1985; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước D = 21,2mm, dày 2mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 5,68 kg; tiêu chuẩn TCVN 3783-83. 

	10 
	Thép ống mạ kẽm D42x2.5
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn BS 1387/1985; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước D = 42mm, dày 2,5 mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 5,68 kg; tiêu chuẩn TCVN 3783-83.

	11 
	Ống thép mạ kẽm D60x3
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn BS 1387/1985; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước 16x16mm, dày 1,4mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 5,68 kg; tiêu chuẩn TCVN 3783-83.

	12 
	Ống Thép  D100x2,5
	G3466
	Mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn BS 1387/1985; bề mặt sáng bóng, chống gỉ tốt, chống ăn mòn và xâm thực tốt; kích thước D = 100mm, dày 2,5 mm; cây dài 6m, trọng lượng tương đối 5,68 kg; tiêu chuẩn TCVN 3783-83.

	13 
	Thép gai mạ kẽm 30 (Dây trục D 3,0mm, dài liên tục; dây cuốn gai D 2,5mm)
	Φ2.5mm
	Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Dây trục D 3,0mm, dài liên tục; dây cuốn gai D 2,5mm.

	14 
	Thép B40 mạ kẽm
	B40
	Đường kính 3.0mm, kích thước ô lưới60x60mm, khổ lưới 2,4m, trọng lượng 3,5 kg/m, chiều dài quận: 20m, thép cacbon thấp, mạ kẽm nhúng nóng.

	15 
	Đá cắt sắt D125x22,23x3
	HD125
	Tiêu chuẩn SA 60 T BF; đường kính ngoài 125 mm; đường kính trong 22,23mm; độ dày 3mm. 

	16 
	Đá cắt sắt D355x22,23x3
	HD335
	 Tiêu chuẩn SA 60 T BF; đường kính ngoài 355 mm; đường kính trong 22,23mm; độ dày 3mm. 

	17 
	Máy mài góc cầm tay
	GWS 750
	Công xuất 750W, đường kính bánh mài M14, tốc độ không tải 1000V/p, trọng lượng 1,8 Kg.

	18 
	Máy khoan búa Bosh
	Bosh
	Công xuất 450W, khả năng khoan sắt 10mm, gỗ 25mm, tốc độ không tải 2300V/p, trọng lượng 1,3 Kg.

	19 
	Tôn múi cách nhiệt
	S 0.4
	Khổ rộng tấm tôn 1070mm, dài 3,5m, độ dày tôn 0,35mm, dộ dầy lớp phủ 22mm, khoảng cách giữa hai vân sóng 200mm, chiều cao sóng tôn 22mm.

	20 
	Tôn úp lóc
	V 0.4
	Chiều rộng: 600mm; độ dày: 0.4mm, chiều dài: 4m hình chữ V, lớp phủ mạ kẽm bên trong, lớp sơn màu phía bên ngoài.

	21 
	Vít bắn tôn 5 cm
	VNSHE
	Đường kính 5.5 mm; dài: 5 cm, mũi vít dạng mũi khoan, long đền cao su EPDM, thân vít ren sâu, đầu lục giác 6 cạch, Việt Nam.

	22 
	Bản lề mở 2 chiều
	C45
	Vật liệu sắt; kích thước D20mm, chiều dài 80mm; chịu được tải trọng lớn.

	23 
	Bản lề cối thép dài 125mm
	125mm
	Vật liệu sắt; kích thước D26mm, trục D15mm, chiều dài 110mm; chịu được tải trọng lớn. 

	24 
	Que hàn 2.5mm
	KT
	Tiêu chuẩn AWS: Chiều dài que hàn L: 250-500mm; đường kính D: 2,5mm, một đầu trần không tráng dung để kẹp hàn dài 15-30 mm đầu còn lại có tráng, góc α: 350-450, khe hở 1-1,5mm, độ dầy lớp phủ 1-3mm.

	25 
	Keo silicon Apolo
	A500
	Dung tích 300ml, trọng lượng470g, khả năng đun chảy 7giây, độ chảy 1,3 giây, thời gian không dính bề mặt 15’; cường độ bám dính 542,6kP; sấy 880C, độ cứng 37A.

	26 
	Sơn chống rỉ đỏ AK
	AK
	Độ mịn < 30 micromet.A; độ nhớt ở 23oC trong khoảng 75-85; độ che phủ >10,8 m2/l; độ bám dính < 1 điểm; thời gian khô bề mặt ở 23oC < 6 giờ; khô hoàn toàn ở 23oC < 24 giờ; độ bóng > 10%.

	27 
	Sơn xanh quân sự Hải phòng
	HEX
	Độ mịn < 30 micromet.A; độ nhớt ở 23oC trong khoảng 75-85; độ che phủ >10,8 m2/l; độ bám dính < 1 điểm; thời gian khô bề mặt ở 23oC < 6 giờ; khô hoàn toàn ở 23oC < 24 giờ; độ bóng > 10%. 

	28 
	Sơn xanh ghi Hải phòng
	QH
	Độ mịn < 30 micromet.A; độ nhớt ở 23oC trong khoảng 75-85; độ che phủ >10,8 m2/l; độ bám dính < 1 điểm; thời gian khô bề mặt ở 23oC < 6 giờ; khô hoàn toàn ở 23oC < 24 giờ; độ bóng > 10%.

	29 
	Chổi lăn
	V
	Kích thước 10cm, chất liệu lông heo trộn sợi filament, cán nhựa vàng.

	30 
	Chổi quét 2641
	2641
	Kích thước 127x36 cm, chất liệu PP, Inox.

	31 
	Chổi đót
	Vn
	Dài 63cm, rộng 25cm, chất liệu sợi chít, bọc cán nhựa.

	32 
	Chổi đánh gỉ
	CĐR-BAT
	Chất liệu sợi thép kim loại mềm; chắc chắn, không bị bung, gãy sợi khi sử dụng; kích thước 100mm.

	33 
	Giấy nhám
	JB5
	Độ nhám từ P1500, kích thước 6” một mặt dung để chà, một mặt dung để dán.

	34 
	Tủ điện kỹ thuật
	HAS
	Tủ điện bằng thép, kích thước 400x300x200mm, sơn tĩnh điện màu xám.

	35 
	Máy hút bụi không dây cầm tay
	SL19301-4BA
	Lực hút: 130: AW, pin: 40 phút, dài: 334 mm, cao: 208mm, rộng: 134 mm.

	36 
	Quạt điện treo tường
	400X-HĐ
	Quạt treo tường có điện áp 46W, thiết kế 3 cánh, sải cánh  40cm.

	37 
	Tủ điện 3 pha
	HAS
	Tủ điện bằng thép, kích thước 800x400x200mm, sơn tĩnh điện màu xám.

	38 
	Attomat 3 pha
	ABN203100A
	Là loại aptomat 3 pha - 100A- 30kA.

	39 
	Attomat 1 pha
	ABN201100A
	Là loại aptomat 3 pha - 100A- 30kA .

	40 
	Dây điện ô van ruột mềm2x2,5 
	Cadivi
	Dây dẹt trần Phú, ruột đồng, cách nhiệt PVC, vỏ bọc PVC.

	41 
	Dây điện ô van ruột mềm 2x4
	Cadivi
	Dây dẹt trần Phú, ruột đồng, cách nhiệt PVC, vỏ bọc PVC.

	42 
	Ống luồn dây điện D20
	SP9025
	Loại gen mềm chống cháy, D=20, d=14,5, T=0,35, a=3,5, b=2,3; 50m/cuộn.

	43 
	Ống luồn dây điện D32
	SP9025
	 Loại gen mềm chống cháy, D=32, d=25, T=0,45, a=4,5, b=3; 50m/cuộn.

	44 
	Đèn chiếu sáng LED 120W 
	LED 120W
	Công suất 120W; dòng điện max 560 mA; điện áp có thể hoạt động 150V-270V; tuổi thọ đèn 50000 giờ; chu kỳ bật/tắt 50000 lần; KT: dài 725mm, rộng 285mm, cao 90mm; thời gian khởi động <0,5 giây; khối lượng 5,6kg.

	45 
	Băng dính điện Nanoco
	Nanoco
	Màu đen, dày 0,12mm, rộng 18mm, dài 18m/cuộn; chất liệu PVC.

	46 
	Bàn làm việc hoà phát 1,2m
	BLV63X
	Kích thước 120x60x75 cm; chất liệu MFC dày 25mm, ghi sáng.

	47 
	Ghế làm việc hoà phát
	AM05
	Kích thước 445x505x850mm; giả da, inox.

	48 
	Khung bảng nhôm sơ đồ sắp xếp kích thước(1.240x980)mm
	1.240x980
	Chất liệu: kính, khung bằng nhôm màu vàng, lót aluminium; khung nhôm: 2x5cm; độ dày aluminium: 5mm; độ dày kính 5mm; kích thước bảng: 1,24x0,98m. 

	49 
	Khung bảng nhôm lịch công tác, kích thước 2mx1,4m
	200x140
	Chất liệu: kính, khung bằng nhôm màu vàng, lót aluminium; khung nhôm: 2x5cm; độ dày aluminium: 5mm; độ dày kính 5mm; kích thước bảng: 2x1,4m.

	50 
	khung khẩu hiệu kích thước 560x980mm
	560x980
	Chất liệu: kính, khung bằng nhôm màu vàng, lót aluminium; khung nhôm: 2x5cm; độ dày aluminium: 5mm; độ dày kính 5mm; kích thước bảng: 0,56x0,98m.

	51 
	Biển chức danh để bàn
	130x60
	Kệ mica chức danh 2 mặt; kích thước mặt dựng: 13x26cm; kích thước đế: 5,5x29cm, mica dày: 30mm.

	52 
	Biển cửa sổ kích thước 10x10cm
	100x100
	Chất liệu mica, nền đỏ, chữ vàng; kích thước: 10x10cm; độ dày mica: 5mm.

	53 
	Biển cửa đi kích thước 14x14cm
	140x140
	Chất liệu mica, nền đỏ, chữ vàng; kích thước: 14x14cm; độ dày mica: 5mm. 

	54 
	Bảng nội quy, chức trách, nhiệm vụ, kích thước A1
	A1
	Chất liệu mica, nền đỏ, chữ vàng; kích thước: 20x40cm; độ dày mica: 5mm. 

	55 
	Nội quy, tiêu lệnh PCCC (04 bảng)
	PCCC
	Chất liệu mica, kích thước bảng 40x60cm, độ dày mica 3mm.



Lưu ý: 
- Cụm từ “tương đương” được hiểu là tương đương về thành phần, kích thước, tham số kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ.
- Hàng hóa do nhà thầu chào thầu phải nêu rõ ràng, cụ thể: Model, mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ… của mặt hàng đó.
- Hàng hoá dự thầu có nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo có tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc “ưu việt hơn” (có chứng minh bằng văn bản Tiếng Việt do nơi có thẩm quyền xác nhận) so với các yêu cầu tối thiểu nhưng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không xung đột.
- Các thông số kỹ thuật nhà thầu kê khai trong E-HSĐX làm cơ sở đánh giá phải đồng nhất với thông số kỹ thuật trên trang thông tin sản phẩm chính thức của nhà sản xuất hoặc catalogue sản phẩm.
	- Nếu cung cấp các mặt hàng tương đương thì Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền về tính tương đồng giữa hai sản phẩm.Chất lượng các mặt hàng do nhà thầu cung cấp phải bằng hoặc tốt hơn sản phẩm do Chủ đầu tư yêu cầu.
3. Các yêu cầu khác:
- Đảm bảo cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời gian bảo hành của hãng sản xuất.
- Có cam kết hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
- Có cam kết cung cấp bản gốc (hoặc được chứng thực bởi cơ quan chức năng) giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với hàng hóa, thiết bị nhập khẩu.
- Có cam kết cung cấp phiếu xuất xưởng và chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất đối với hàng hóa trong nước.
- Nhà thầu được mời thương thảo, hoàn thiện hợp đồng phải chuẩn bị 01 bộ hàng mẫu theo danh mục của phạm vi cung cấp. Trong trường hợp nhà thầu trúng thầu thì hàng mẫu sẽ là một phần hàng hoá của hợp đồng; số hàng mẫu nêu trên được bàn giao đầy đủ cho đại diện bên mời thầu trước khi thương thảo; 
- Vật tư phải chưa qua sử dụng và phải được bao gói theo đúng quy định, có nhãn mác đầy đủ; nếu có một loại vật tư hàng hóa trong danh mục của phạm vi cung cấp không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT chủ đầu tư sẽ không nhận toàn bộ hàng.
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm:
- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, ký hiệu, chất lượng, chứng chỉ CO, CQ theo các yêu cầu của E-HSMT và đề xuất, cam kết trong E-HSDT.
- Toàn bộ hàng hoá sẽ được kiểm tra, nghiệm thu theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong chương V của E-HSMT. 
- Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự hư hỏng, không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng, không đúng quy cách, không đúng nhà sản xuất, không đúng xuất xứ, không đúng năm sản xuất, hai bên phải tiến hành lập biên bản. Nhà thầu phải đưa ra phương án thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các khiếm khuyết này và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng hóa thay thế, các sai sót phát sinh (nếu có).
- Sau khi kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu quy định của hợp đồng, hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu bàn giao phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai bên trong đó thể hiện các hàng hóa đáp ứng được theo yêu cầu của Hợp đồng.

